












3 
 

 Stt 
No. 

Mã 
CK 

Secu
ritie

s 
sym
bol 

Họ tên 
Name 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Securi
ties 

tradin
g 

accou
nts (if 
availa
ble) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 
Position 

at the 
compan

y (if 
availabl

e) 

Mối 
quan hệ 
đối với 
công ty/ 
người 
nội bộ 

Relation
ship 

with the 
compan

y/ 
internal 
person 

Loại 
hình 
Giấy 

NSH (*) 
(CMND

/ 
Passport

/ 
Giấy 

ĐKKD) 
Type of 
docume

nts( 
ID/Pass

port/ 
Business 
Registra

tion 
Certific

ate) 

Số Giấy NSH 
(*)/ NSH No. 

Ngày 
cấp 

Date of 
issue 

Nơi cấp 
Place of 

issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 
Address l 

Head office 
address 

Số cổ 
phiếu sở 

hữu 
cuối kỳ 
Number 

of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period 

Tỷ 
lệ sở 
hữu 
cổ 

phiế
u 

cuối 
kỳ 

Perc
ent 
age 
of 

shar
es 

own
ed 
at 
the 
end 
of 
the 
peri
od 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

của công ty/ 
người nội bộ 

Time the 
person 

became an 
affiliated 
person/ 
internal 
person 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan 
của 

công 
ty/ 

người 
nội bộ 
Time 
the 

person 
ceased 
to be 
an 

affiliat
ed 

person
/ 

intern
al 

person 

Lý do 
(khi 
phát 
sinh 
thay 
đổi 
liên 
quan 
đến 
mục 
13 và 
14) 

Reaso
ns 

(when 
arisin

g 
chang

es 
relate
d to 

sectio
ns of 
13 
and 
14) 

Ghi chú 
(về việc 
không 
có số 
Giấy 

NSH và 
các ghi 

chú 
khác) 
Notes 

(i.e. not 
in 

posessio
n of a 
NSH 

No. and 
other 
notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
 PO
B 

Lê 
Thanh 
Xiêm 

 
Giám 
đốc 

Công ty 

 CCCD 
ID 

030083010501 
28/9/20

22 
Bộ Công 

An 

Số 5 TĐC 
điểm 4, TDP 
Đằng Hải 6, 
Phường Hải 
An, TP Hải 

Phòng       

3.270.0
00 

30%
  

08/10/2025  Bổ 
nhiệm 

  

1.0
1 

  

Lê 
Thanh 
Phương 

  Bố đẻ CCCD 030052004010 
25/04/2

021 
Bộ Công 

An 

Tuấn Việt, 
Kim Thành, 
Hải Dương 

  

08/10/2025 
      

1.0
2 

 

Phạm 
Thị 
Năm 

  Mẹ đẻ CCCD 030155005804 
25/04/2

021 
Bộ Công 

An 

Tuấn Việt, 
Kim Thành, 
Hải Dương 

  

08/10/2025 
   

1.0
3 

  

Nguyễn 
Thị 
Thanh 

  Vợ CCCD 030188007824 
28/09/2

022 
Bộ Công 

An 

Đằng Hải, 
Kim Thành, 
Hải Dương 

  

08/10/2025 
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Thùy 

1.0
4 

  

Lê 
Nguyễn 
Hoàng 
Nguyên 

  Con đẻ CCCD 030212009608  
Bộ Công 

An 

Tuấn Việt, 
Kim Thành, 
Hải Dương   

08/10/2025 

      

1.0
5 

 
Lê Minh 
Khang 

  Con đẻ CCCD 031224013005  
Bộ Công 

An 

Tuấn Việt, 
Kim Thành, 
Hải Dương 

  
08/10/2025 

   

1.0
6 

 
Lê Thị 
Nhan 

  Chị gái CCCD 030175000701 
26/01/2

022 
Bộ Công 

An 

Tuấn Việt, 
Kim Thành, 
Hải Dương 

  
08/10/2025 

   

1.0
7 

 
Lê Văn 
Hồng 

  Anh trai CCCD 030078018794 
16/02/2

023 
Bộ Công 

An 

28 Vũ Nạp, 
Hải Tân, Tp 
Hải Dương, 
Hải Dương 

  

08/10/2025 
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1.0
8 

 

Nguyễn 

Đình 

Thạch 
  Bố vợ CCCD 030050002994 

13/08/2
021 

Bộ Công 
An 

Thôn Phạm 
Xá 1, Tuấn 
Việt, Kim 

Thành, Hải 
Dương 

  

08/10/2025 

   

1.0
9 

 

Nguyễn 

Thị 

Nhuần 
  Mẹ Vợ CCCD 030159002628 

20/08/2
021 

Bộ Công 
An 

Thôn Phạm 
Xá 1, Tuấn 
Việt, Kim 

Thành, Hải 
Dương 

  

08/10/2025 

   

1.1
0 

 

Nguyễn 

Đình 

Thao 
  Anh Vợ CCCD 030083006573 

05/09/2
023 

Bộ Công 
An 

Thôn Phạm 
Xá 1, Tuấn 
Việt, Kim 

Thành, Hải 
Dương 

  

08/10/2025 
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